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Tiết 108:
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
THUẬT NGỮ
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
* Mục tiêu: Tạo hứng thú, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập định hướng nội     dung học tập.

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- HS đọc, trả lời câu hỏi:
Em hãy đọc các định nghĩa sau, cho biết các định nghĩa này ở những bộ môn nào? Các từ in đậm chủ yếu được dùng trong loại văn bản nào?  
- Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.
- So Sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
- Thủy triều là hiện tượng dao động, thường xuyên có chu kỳ của các khối nước trong các biển và đại dương.

	· Các định nghĩa này ở những bộ môn:
Sinh học
Ngữ văn
Địa lý
-> Sử dụng trong các văn bản khoa học, công nghệ.
-> Gọi là thuật ngữ.




HOẠT ĐỘNG 2: CỦNG CỐ KIẾN THỨC
* Mục tiêu: Củng cố kiến thức về thuật ngữ

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	GV đưa ra hai khái niệm về muối:  
(1)Muối là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc acid.
- Canh hơi nhạt con cho thêm chút muối.
 ->(2) Muối là một loại gia vị trong thực phẩm.
- GV yêu cầu HS thảo luận câu hỏi:
+ Đâu là cách hiểu theo cách thông thường, đâu là cách hiểu dựa vào kiến thức hoá học?
GV yêu cầu HS đọc 2 ví dụ về Ẩn số (sgk- T64)
+ Ẩn số được hiểu nghĩa theo cách nào?
- HS thực hiện nhiệm vụ làm nhóm trong vòng 5 phút.
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức về thuật ngữ.

	I. Củng cố kiến thức
(1) Cách hiểu dựa vào kiến thức hoá học. -> thuật ngữ
(2) Cách hiểu, hiểu theo cách thông thường.
VD1: Cách hiểu ẩn số dựa vào kiến thức toán học, có nghĩa là số chưa biết. 
-> thuật ngữ
VD2: Cách hiểu ẩn số theo nghĩa thông dụng, có nghĩa điều chưa ai biết rõ.
-> Không phải thuật ngữ.





* Đặc điểm, chức năng của thuật ngữ:
- Thuật ngữ là từ hoặc cụm từ cố định, được sử dụng theo quy ước của một lĩnh vực chuyên môn hoặc ngành khoa học nhất định.
- Muốn xác định được nghĩa của thuật ngữ cần dựa vào ngữ cảnh.
- Có những từ ngữ khi thì được dùng với tư cách là một thuật ngữ, khi thì được dùng như một từ ngữ thông thường.



HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP
*Mục tiêu: HS nắm được đặc điểm, chức năng của thuật ngữ thông qua các bài tập.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	
- GV hướng dẫn HS xác định yêu cầu từng bài tập
- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

Câu 1 (trang 64):
Chỉ ra thuật ngữ trong câu và cho biết, dựa vào đâu mà em xác định được.

Câu 2 (trang 64):
Hãy tra từ điển hoặc các loại tài liệu thích hợp để tìm hiểu nghĩa của các thuật ngữ đã tìm được ở bài tập 1.












Câu 3 (trang 64):
Trong các từ in đậm ở từng cặp câu, trường hợp nào là thuật ngữ, trường hợp nào là từ ngữ thông thường. Cho biết căn cứ để xác định như vậy.
	II. Luyện tập
Câu 1: Thuật ngữ
Câu a: ngụ ngôn 
Câu b: triết học 
Câu c: văn hoá 
Câu d: in-tơ-nét
· Căn cứ: các đơn vị trên đều thuộc về một lĩnh
vực, một ngành cụ thể. Ngụ ngôn dùng để chỉ một thể loại văn học; triết học: chỉ một ngành khoa học; văn hoá: chỉ những giá trị vật chất và tinh thần do con người tạo ra; in-tơ-nét: chỉ một lĩnh vực của công nghệ thông tin.
-> Đó là cơ sở đáng tin cậy để ta xác định các đơn vị đó là thuật ngữ.
Câu 2:
- Dùng Từ điển Tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên, bản in năm 2003 của NXB Đà Nẵng và Trung tâm Từ điển học) để tra nghĩa các từ: 
+ Ngụ ngôn: thể loại văn học, dùng văn xuôi hoặc văn vần, thường mượn chuyện loài vật để nói về việc đời nhằm dẫn đến những kết luận về đạo lí, kinh nghiệm sống.
+ Triết học; khoa học nghiên cứu về những quy luật chung nhất của thế giới và sự nhận thức thế giới.
+ Văn hoá: tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người tạo ra trong quá trình lịch sử.
- In-tơ-nét: hệ thống các mạng máy tính được nối với nhau trên phạm vi toàn thế giới, tạo điều kiện cho các dịch vụ truyền thống dữ liệu, như tìm đọc thông tin từ xa, truyền các tệp tin, thư tín điện tử và các nhóm thông tin.
Câu 3:
Những từ in đậm trong các câu sau là thuật ngữ:
a. Trong một bài hát hay bản nhạc, phần được lặp lại nhiều lần khi trình diễn gọi là điệp khúc. 
b. Trong thời đại ngày nay, con người đã biết tận dụng các nguồn năng lượng.
c. Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một phần hay toàn bộ bề mặt Trái Đất lên mặt phẳng trên cơ sở toán học, trên đó các đối tượng địa lí được thể hiện bằng các kí hiệu bản đồ.
- Căn cứ xác định: 
+ Dựa vào các câu có sử dụng những từ đó. 
+ Đó là những câu có tính chất định nghĩa, thuộc về một lĩnh vực nhất định. 
+ Trong câu, các từ điệp khúc, năng lượng, bản đồ chỉ có một nghĩa, thuộc về chuyên môn.
Những từ in đậm trong các câu sau là từ ngữ thông thường: 
+ Câu nói ấy lặp đi lặp lại như một điệp khúc. 
+ Đọc sách là một cách nạp năng lượng cho sự sống tinh thần. 
+ Cháu biết không, tấm bản đồ của ông lúc ấy thật sự bế tắc.
· Trong các câu trên, các từ điệp khúc, năng 
lượng, bản đồ đều được dùng theo nghĩa chuyển. Ví dụ, “Cháu biết không, tấm bản đồ của ông lúc ấy thật sự bế tắc.”, thì bản đồ được hiểu là sự tìm kiếm hướng đi của cuộc đời. Các từ điệp khúc, năng lượng ở hai câu còn lại cũng có tính chất như vậy.


HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
*Mục tiêu:
 - Viết được đoạn văn 5-7 câu nêu cảm nhận của em về các môn học em đang học. Đoạn văn có sử dụng thuật ngữ.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	Viết đoạn văn 5-7 câu nêu cảm nhận của
em về môn học em đang học. Đoạn văn có sử dụng thuật ngữ.
· GV hướng dẫn HS xác định yêu cầu

	Viết được đoạn văn đảm bảo yêu cầu:
 Hình thức: 
- Đảm bảo dung lượng đoạn văn.
- Đặt câu đúng câu trúc ngữ pháp.
- Trình bày sạch đẹp.


	· GV trao đổi, gợi ý nội dung viết
· HS thực hành viết
· 2, 3 HS đọc đoạn văn viết của mình, HS khác góp ý.
	Nội dung: 
- Nêu cảm nhận của em về môn học em đang học.
- Sử dụng ít nhất một thuật ngữ.


* HUỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Hoàn thiện bài tập vào vở.
- Chuẩn bị bài: Nói với con sgk- T65

